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BỘ Y TẾ 

Số:  40  /2010/TT-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phóc 

                      

Hà Nội, ngày  09  tháng 11 năm 2010 

 

THÔNG TƯ 

Quy định về tổ chức và hoạt động  

của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp  

giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV 

 do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

  

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị 

nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Thông tư này quy định tổ chức, trách nhiệm và hoạt động của Hội 

đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi 

nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau 

đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn chuyên môn). 

2. Thông tư này áp dụng đối với Hội đồng tư vấn chuyên môn do Thủ 

trưởng các cơ quan sau đây thành lập: 

a) Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng; 

b) Cục Y tế  thuộc Bộ Công an; 

c) Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

d) Cục Y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải; 
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đ) Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế; 

e) Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là 

Sở Y tế). 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động 

1. Hội đồng tư vấn chuyên môn làm việc theo chế độ tập thể, quyết định 

theo đa số về các vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi 

nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau 

đây gọi tắt là giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm 

HIV). 

2. Các thành viên của Hội đồng tư vấn chuyên môn làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn 

gồm:  

1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan 

đến hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Chương II 

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN 

Điều 4. Thẩm quyền thành lập và tổ chức Hội đồng tư vấn chuyên 

môn 

1. Hội đồng tư vấn chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền 

quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này ra Quyết định thành lập. 

2. Hội đồng tư vấn chuyên môn gồm những thành phần tối thiểu theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg ngày 

29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người 

bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau đây gọi 

tắt là Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg). 

3. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được quy định 

tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này và điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này có thể bổ sung đại diện đơn 

vị xác nhận tai nạn rủi ro nghề nghiệp, đại diện cơ quan trực tiếp quản lý người 
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bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc 

các thành phần phù hợp khác làm ủy viên Hội đồng tư vấn chuyên môn nhưng 

số lượng thành viên của Hội đồng tư vấn chuyên môn không được vượt quá 07 

người. 

Điều 5. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn chuyên môn 

1. Hội đồng Tư vấn chuyên môn có trách nhiệm thẩm định các hồ sơ đề 

nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm 

HIV theo quy định của Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg và các quy định của 

Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn: 

a) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm: 

- Triệu tập, tổ chức, chủ trì họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng 

nhận bị nhiễm HIV (sau đây gọi tắt là hồ sơ); 

- Trình biên bản họp Hội đồng tư vấn chuyên môn lên Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị thành lập Hội đồng để xem xét, quyết định việc cấp giấy chứng 

nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV. 

b) Các ủy viên Hội đồng chịu trách nhiệm thẩm định, cho ý kiến về các 

nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy 

chứng nhận bị nhiễm HIV theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng; 

c) Thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm: 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cá nhân đề 

nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm 

HIV hoàn chỉnh hồ sơ theo các quy định tại Điều 6 của Quyết định số 

120/2008/QĐ- TTg; 

- Chuẩn bị cho các buổi họp thẩm định hồ sơ của Hội đồng tư vấn chuyên 

môn; 

- Ghi biên bản cuộc họp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công 

của Chủ tịch Hội đồng. 
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Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN 

Điều 6. Trình tự tiến hành thẩm định hồ sơ 

 Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 120/2008/QĐ 

- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị 

phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Điều 7. Phiên họp của Hội đồng tư vấn chuyên môn 

 1. Phiên họp của Hội đồng tư vấn chuyên môn phải có tối thiểu 2/3 số 

thành viên Hội đồng tham dự.  

2. Các thành viên Hội đồng cho ý kiến đối với các nội dung trong hồ 

sơ mà mình được giao trách nhiệm thẩm định. 

3. Hội đồng biểu quyết bằng phiếu kín về việc xác định hoặc không 

xác định người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp đối với từng trường hợp.  

4. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm kết luận về việc đồng ý hoặc 

không đồng ý cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận 

bị nhiễm HIV đối với các hồ sơ thẩm định trên cơ sở biểu quyết của các thành 

viên Hội đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình. 

5. Các ý kiến của các thành viên Hội đồng về hồ sơ thẩm định và các ý 

kiến không đồng ý với kết luận của Hội đồng phải được ghi chép đầy đủ trong 

biên bản. Biên bản của Hội đồng phải được lập thành 02 bản và phải có đầy 

đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng. 

6. Biên bản của Hội đồng được sử dụng như sau:  

a) 01 bản lưu tại cơ quan thành lập Hội đồng. 

b) 01 bản chuyển cho Thủ trưởng cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 1 

Thông tư này. 

Điều 8. Quản lý hồ sơ, giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy 

chứng nhận bị nhiễm HIV  

1. Hồ sơ, giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị 

nhiễm HIV được quản lý tại cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.  



 

 

5 

 2. Hồ sơ, giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị 

nhiễm HIV được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Riêng hồ sơ và  

giấy chứng nhận bị nhiễm HIV phải được lưu trữ theo chế độ mật. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Điều khoản tham chiếu 

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này bị thay thế 

hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo các văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ 

sung. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 

về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để nghiên cứu giải quyết./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT); 

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Cục, Vụ, VPB, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, Ngành; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, AIDS (03b), PC (02b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Trịnh Quân Huấn 

 

 

 


